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4. Tính được độ dài đoạn thẳng
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	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
CỤM 1
	
	KIỂM TRA CHƯƠNG II VÀ III
MÔN TOÁN  -    KHỐI 12     
Thời gian:  90 phút




I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ( Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chọn một phương án).

Câu 1: Cho ba điểm A, B, C phân biệt, số vectơ được hình thành từ 3 điểm này là
	           A   3.                                B.   4.	                C.  5.	                        D.  6.

Câu 2: Cho tứ diện. Phát biểu nào sau đây là sai? 
A..             B..                  C..		D..
Câu 3: Cho hình bình hành ABCD khẳng định nào sau đây đúng ?
                A..             B..                  C..		D..



Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho . Tọa độ của vectơ  là




           	A. .	                  B.  .	                                       C. .	                       D. .

Câu 5: Trong không gian [image: ], cho điểm [image: ]. Tọa độ của véctơ  là:
            A. [image: ].	                  B. [image: ].                                           C. [image: ].	                       D. [image: ].
Câu 6: Trong không gian [image: ], hình chiếu vuông góc của điểm [image: ] trên trục [image: ] có tọa độ là
	      A. [image: ].	                 B. [image: ].	                                       C. [image: ].	                       D. [image: ].




Câu 7: Trong không gian , cho hai vectơ  và . Vectơ  có tọa độ là




	      A. .	                 B. .	                                       C. .	                       D. .


Câu 8: Trong không gian Oxyz, cho . Giá trị của  bằng





	        A. 	                B. .	                                     C. . 	                       D. .




Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ , cho các vectơ . Tìm  để các vectơ  cùng hướng.




       	A. .	                B. .	                                C. .	                       D. .
Câu 10: Trong không gian [image: ], cho hai điểm [image: ], [image: ]. Tọa độ điểm [image: ] thuộc mặt phẳng [image: ] sao cho ba điểm [image: ], [image: ], [image: ] thẳng hàng là
	      A. [image: ].	               B. [image: ].	                                     C. [image: ].	                      D. [image: ].
Câu 11: Cho hai  vecto  và      khẳng định nào sau đây đúng
            
           A.                    B.                                                C.                                      D.                    
Câu 12: Trong không gian [image: ], cho  điểm [image: ]. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (Oxy)  điểm H có tọa độ là
           A. H( 2; -2,0)                            B.  H( 2; 0,0)                                           C. H( 0; -2,0)                               D. H( 0; 2,-2)      
II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh tả lời câu 1 đến câu 4, mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng  hoặc sai


Câu 1: Trong không gian , cho các điểm  .

a)   .

b) .

c)  .

d) Ba điểm  không thẳng hàng.




Câu 2: Trong không gian , cho hình bình hành  có   và .

a)   .

b) .

c)  .


d) Tọa độ điểm  là .










Câu 3: Cho hình chóp  đáy là hình thang vuông tại  và , , cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng đáy , . Gọi  là hình chiếu điểm  trên cạnh .
Chọn hệ trục toạ độ như hình vẽ.
[image: ]
	a) Tọa độ điểm B là.
      b) 
	c) Vecto   cùng phương với   

	d) Tọa độ trọng tâm G của tam giác SAB điểm là .	
Câu 4: Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:
	Độ dài quãng đường (km)
	[50; 100)
	[100; 150)
	[150; 200)
	[200; 250)
	[250; 300)

	Số ngày
	5
	10
	9
	4
	2


 
     a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 250 (km).

     b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng .

     c) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là .

     d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng .
III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu 1: Cho hình hộp . Tìm giá trị của  thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: 



Câu 2: Gọi  là ba lực có độ dài  đặt   biết  đôi một vuông góc giả sử độ lớn của tổng các lực    là   tính a.















Câu 3: Một người đứng ở mặt đất điều khiển hai flycam để phục vụ trong một chương trình của đài truyền hình. Flycam I ở vị trí  cách vị trí điều khiển  về phía nam và  về phía đông, đồng thời cách mặt đất . Flycam II ở vị trí  cách vị trí điều khiển  về phía bắc và  về phía tây, đồng thời cách mặt đất . Chọn hệ trục toạ độ với gốc  là vị trí người điều khiển, mặt phẳng  trùng với mặt đất, trục có hướng trùng với hướng nam, trục trùng với hướng đông, trục vuông góc với mặt đất hướng lên bầu trời, đơn vị trên mỗi trục tính theo mét. Khoảng cách giữa hai flycam đó là a mét, a bằng (làm tròn đến hàng đơn vị)?











Câu 4: Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật, , ,  và  vuông góc với đáy . Gọi  là trọng tâm của tam giác . Độ dài bằng. Tìm m.








Câu 5: Cho tứ diện  có  đôi một vuông góc với nhau và . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng  và  là trọng tâm của tam giác . Tính độ dài . ( Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Câu 6: Trong thực hành đo hiệu điện thế của mạch điện, An và Bình đã dùng hai vôn kế khác nhau để đo, mỗi bạn tiến hành đo 10 lần và cho kết quả như sau:

Gọi độ lệch chuẩn của các mẫu số liệu ghép nhóm cho kết quả đo của An và Bình là a và b Tính a+b , kết quả là tròn đến hàng phần trăm.
                                                            --------------------------------------------------------Hết-----------------------------------------------------







ĐÁP ÁN- HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1: Cho ba điểm A, B, C phân biệt, số vectơ được hình thành từ 3 điểm này là
	           A   3.                                B.   4.	                C.  5.	                        D.  6.

Câu 2: Cho tứ diện. Phát biểu nào sau đây là sai? 
A..             B..                  C..		D..
Câu 3: Cho hình bình hành ABCD khẳng định nào sau đây đúng ?
                A..             B..                  C..		D..




Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho . Tọa độ của vectơ  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A.

.

Câu 5: Trong không gian [image: ], cho điểm [image: ]. Tọa độ của véctơ  là:
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn A.
Ta có: [image: ]
Câu 6: Trong không gian [image: ], hình chiếu vuông góc của điểm [image: ] trên trục [image: ] có tọa độ là
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn B
Hình chiếu vuông góc của điểm [image: ] trên trục [image: ] có tọa độ là [image: ].




Câu 7: Trong không gian , cho hai vectơ  và . Vectơ  có tọa độ là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A.

Ta có .

Do đó .


Câu 8: Trong không gian Oxyz , cho . Giá trị của  bằng





	A. 	B. .	C. . 	D. .
Lời giải
Chọn C

.




Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ , cho các vectơ . Tìm  để các vectơ  cùng hướng.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A.





và cùng hướng. Vậy 
Câu 10: Trong không gian [image: ], cho hai điểm [image: ], [image: ]. Tọa độ điểm [image: ] thuộc mặt phẳng [image: ] sao cho ba điểm [image: ], [image: ], [image: ] thẳng hàng là
	A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Lời giải
Chọn A
Ta có [image: ]; [image: ].
Để [image: ], [image: ], [image: ] thẳng hàng thì [image: ] và [image: ] cùng phương, khi đó: [image: ][image: ].
Vậy [image: ].
Câu 11:
Chọn B.
Câu 12: 
Chọn A
II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Thí sinh tả lời câu 1 đến câu 4, mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng  hoặc sai


Câu 1: Trong không gian , cho các điểm  .

a)   .

b) .

c)  .

d) Ba điểm  không thẳng hàng.
Lời giải

	Ý
	a)
	b)
	c)
	d)

	Kết quả
	Đ
	S
	S
	Đ




a) Ta có   . Suy ra a) đúng.

b) Ta có   . Suy ra b) sai.

c) Do   . Suy ra c) sai..



d) Ta có,  không cùng phương. Suy ra ba điểm  không thẳng hàng. Suy ra d) đúng.




Câu 2: Trong không gian , cho hình bình hành  có   và .

a)   .

b) .

c)  .


d) Tọa độ điểm  là .
Lời giải

	Ý
	a)
	b)
	c)
	d)

	Kết quả
	Đ
	Đ
	Đ
	S




a) Ta có   . Suy ra a) đúng.

b) Ta có   . Suy ra b) đúng.


c) Do hình bình hành  có  . Suy ra c) đúng.


d) Do hình bình hành  có  . 

Mà  .

Vậy  . Suy ra d) sai.










Câu 3: Cho hình chóp  đáy là hình thang vuông tại  và , , cạnh bên  vuông góc với mặt phẳng đáy , . Gọi  là hình chiếu điểm  trên cạnh .
Chọn hệ trục toạ độ như hình vẽ.
[image: ]
	

	Ý
	a)
	b)
	c)
	d)

	Kết quả
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ



Câu 4: Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:
	Độ dài quãng đường (km)
	[50; 100)
	[100; 150)
	[150; 200)
	[200; 250)
	[250; 300)

	Số ngày
	5
	10
	9
	4
	2


 
a) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là 250 (km).

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng .

c) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là .

d) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm gần bằng .
Lời giải
	Ý
	a)
	b)
	c)
	d)

	Kết quả
	Đ
	Đ
	S
	Đ



Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là: R = 300 – 50 = 250 (km). Suy ra a) Đúng
Cỡ mẫu n = 5 + 10 + 9 + 4 + 2 = 30.

Gọi là mẫu số liệu gốc về độ dài quãng đường bác tài xế đã lái xe mỗi ngày trong một tháng được xếp theo thứ tự không giảm.
Ta có 

 [50; 100),

 [100; 150), 

 [150; 200),

 [200; 250), 

250; 300).


Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là  [100; 150). Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là  [150; 200). Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: . Suy ra b) Đúng
Ta có bảng sau:
	Độ dài quãng đường (km)
	[50; 100)
	[100; 150)
	[150; 200)
	[200; 250)
	[250; 300)

	Giá trị đại diện
	75
	125
	175
	225
	275

	Số ngày
	5
	10
	9
	4
	2


 
Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

. Suy ra c) Sai
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:



Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: .
III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: 
Lời  giải

Đáp án: 
[image: ]


Ta có  nên 
Câu 2 độ dài đường chéo hình lập phương a= 10
Lời giải















Câu 3: Một người đứng ở mặt đất điều khiển hai flycam để phục vụ trong một chương trình của đài truyền hình. Flycam I ở vị trí  cách vị trí điều khiển  về phía nam và  về phía đông, đồng thời cách mặt đất . Flycam II ở vị trí  cách vị trí điều khiển  về phía bắc và  về phía tây, đồng thời cách mặt đất . Chọn hệ trục toạ độ với gốc  là vị trí người điều khiển, mặt phẳng  trùng với mặt đất, trục có hướng trùng với hướng nam, trục trùng với hướng đông, trục vuông góc với mặt đất hướng lên bầu trời, đơn vị trên mỗi trục tính theo mét. Khoảng cách giữa hai flycam đó bằng bao nhiêu mét ( làm tròn đến hàng đơn vị )?
Lời giải

Trả lời: 


Ta có:  Vị trí có tọa độ lần lượt là: . Suy ra khoảng cách giữa hai flycam đó bằng:













Câu 4: Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật, , ,  và  vuông góc với đáy . Gọi  là trọng tâm của tam giác . Độ dài bằng . Tìm m.
Lời giải

Đáp án:  
[image: ]

Đặt hệ trục tọa độ  như hình vẽ. Khi đó, ta có:





 , , , , .



 là trọng tâm của tam giác 


Độ dài  là: .








Câu 5: Cho tứ diện  có  đôi một vuông góc với nhau và . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng  và  là trọng tâm của tam giác . Tính độ dài . ( Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Lời giải

Đáp án: 
[image: ]










Vì tứ diện  có  đôi một vuông góc với nhau, nên ta chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ (với  là gốc tọa độ, đường thằng  nằm trên trục ,  nằm trên trục  và  nằm trên trục ).







Từ đó suy ra: ,  vì ,  vì ,  vì .



Vì  là trung điểm của  nên .


 là trọng tâm của tam giác 


Độ dài  là: 
Câu 6: Trong thực hành đo hiệu điện thế của mạch điện, An và Bình đã dùng hai vôn kế khác nhau để đo, mỗi bạn tiến hành đo 10 lần và cho kết quả như sau:

Gọi độ lệch chuẩn của các mẫu số liệu ghép nhóm cho kết quả đo của An và Bình là a và b Tính a+b , kết quả là tròn đến hàng phần trăm
Trả lời: ………………..
Lời giải
Đáp án: 

Độ lệch chuẩn về mẫu số liệu ghép nhóm của An đo là:

Độ lệch chuẩn về mẫu số liệu ghép nhóm của Bình đo là 
Dựa vào kết quả tính được của độ lệch chuẩn, ta thấy vôn kế của An cho kết quả ổn định hơn vôn kế của Bình.

Chọn giá trị đại diện cho mẫu số liệu ta có:
	Hiệu điện thế đo được (Vôn)
	[3,85; 3,90)
	[3,90; 3,95)
	[3,95; 4,00)
	[4,00; 4,05)

	Giá trị đại diện
	3,875
	3,925
	3,975
	4,025

	Số lần An đo
	1
	6
	2
	1

	Số lần Bình đo
	1
	3
	4
	2




Hiệu điện thế trung bình của An đo là: 

Hiệu điện thế trung bình của Bình đo là: 
Phương sai và độ lệch chuẩn về mẫu số liệu ghép nhóm của An đo là:


Phương sai và độ lệch chuẩn về mẫu số liệu ghép nhóm của Bình đo là
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